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Nguyễn Dư Thành , “Điều tra thành phần sâu hại trên cây bưởi Đường lá cam và khảo sát hiệu quả phòng trừ sâu hại chính của một số loại thuốc hoá học tại xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, 2008”. Thời gian tiến hành từ tháng 10/2008 đến tháng 3/2008 với các nội dung chính:
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Điều tra hiện trạng canh tác bưởi Đường lá cam của 50 hộ trồng bưởi tại xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Qua 50 phiếu điều tra chúng tôi ghi nhận có 68% số hộ nông dân có diện tích trồng bưởi Đường lá cam từ 0,1 – 0,4 ha. Phần lớn những vườn bưởi đang trong giai đoạn kinh doanh. Có 56% số hộ nông dân trồng 2 giống bưởi trở lên. Số hộ nông dân trồng khoảng cách 5 x 5m chiếm 42%. Đa số các hộ nông dân đều tưới bằng nguồn nước giếng khoan và tận dụng nguồn nước mưa chiếm 94% và 58% số nông hộ điều tra trồng bưởi vào cuối mưa.Việc tỉa cành, tạo tán ít được các nông hộ thực hiên (12% nông hộ thực hiện) và có 60% số nông hộ điều tra có sử dụng thuốc hoá học để diệt cỏ. Nông dân sử dụng cả 2 loại phân vô cơ và hữu cơ để bón cho bưởi.


Điều tra thành phần sâu hại, chúng tôi ghi nhận trên vườn bưởi Đường lá cam tại xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, 2008 có 7 loài sâu hại chính, đó là: sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella Stainton.), câu cấu (Hypomeces squamosus Fab.), sâu nái (Chilades laius Stoll.), rệp sáp bông ai cập (Icerya seychellarum Westwod.), sâu bướm phượng vàng (Papilio demoleus L.), rệp sáp giả 4 cặp đuôi dài (Rastrococcus sp.), rầy mềm (Toxoptera citridus K.).


Điều tra về mức độ gây hại của sâu hại chính (câu cấu và sâu nái) trên 3 vườn bưởi Đường lá cam, chúng tôi ghi nhận mức độ gây hại của câu cấu và sâu nái đều tăng cao vào đầu tháng 1/2009 ở cả 3 vườn. Trong đó mức độ gây hại của câu cấu nặng ở vườn kinh doanh trên 5 năm và thấp nhất ở vườn kiến thiết cơ bản, và mức độ gây hại của sâu nái cao ở vườn kiến thiết cơ bản.


Khảo sát hiệu quả phòng trị sâu nái của một số loại thuốc trừ sâu trên vườn bưởi Đường lá cam tại xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm bao gồm 3 nghiệm thức với 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 1 cây bưởi Đường lá cam với các nghiệm thức: tập kì 1,8EC, confidor, dầu SK Enspray 99EC, thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên. Kết quả xử lý thuốc cho thấy Confidor là loại thuốc có hiệu lực cao nhất  trong 3 ngày, 6 ngày và Tập kì là loại thuốc có hiệu lực mạnh nhất sau 10 ngày phun, thuốc có hiệu lực thấp nhất là Dầu SK Enspray 99 EC. 
